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1 12DA2 HOÀNG THỊ AN 033303007061 22000312 03/06/2003 Nữ

2 12DA2 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH 033303007444 22000322 12/04/2003 Nữ

3 12DA2 ĐÀO THỊ ANH 033303005091 22000325 29/03/2003 Nữ

4 12DA2 LÊ ĐỨC ANH 033203000113 22000330 11/09/2003 Nam

5 12DA2 NGUYỄN THỊ LAN ANH 033303004138 22000339 26/12/2003 Nữ

6 12DA2 NGUYỄN VIỆT ANH 014203000046 22000344 08/11/2003 Nam

7 12DA2 TRẦN THỊ QUỲNH ANH 033303006566 22000349 28/05/2003 Nữ

8 12DA2 VŨ THỊ QUỲNH ANH 033303006784 22000355 15/06/2003 Nữ

9 12DA2 NGUYỄN VĂN CÔNG 033203005236 22000385 09/10/2003 Nam

10 12DA2 BÙI QUỐC CƯỜNG 033203007827 22000387 18/09/2003 Nam

11 12DA2 PHẠM THỊ DỊU 033303007335 22000398 24/11/2003 Nữ

12 12DA2 NGUYỄN KỲ DUYÊN 033303006454 22000418 12/09/2003 Nữ

13 12DA2 ĐINH NGỌC THÙY DƯƠNG 033303003274 22000424 14/09/2003 Nữ

14 12DA2 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 033203006768 22000444 07/08/2003 Nam

15 12DA2 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 033203000163 22000446 07/06/2003 Nam

16 12DA2 NGUYỄN THÀNH ĐÔ 033203005223 22000456 28/10/2003 Nam

17 12DA2 PHẠM HƯƠNG GIANG 033303000125 22000483 03/10/2003 Nữ

18 12DA2 PHẠM THỊ HẬU 033303006431 22000507 17/05/2003 Nữ

19 12DA2 ĐỖ THU HIỀN 033303007178 22000510 10/12/2003 Nữ

20 12DA2 NGUYỄN DUY HIẾU 033203000070 22000526 09/03/2003 Nam

21 12DA2 ĐỖ DIỄM HỒNG 033303006623 22000557 16/07/2003 Nữ

22 12DA2 ĐẶNG NGỌC HUYỀN 033303000159 22000576 12/02/2003 Nữ

23 12DA2 ĐẶNG NGỌC HUYỀN 033303007904 22000577 14/08/2003 Nữ

24 12DA2 VŨ THỊ THANH HUYỀN 033303006975 22000593 31/10/2003 Nữ

25 12DA2 PHẠM MAI HƯƠNG 033303007893 22000601 25/03/2003 Nữ

26 12DA2 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG 033303007137 22000602 02/07/2003 Nữ

27 12DA2 TRẦN THỊ HƯƠNG LIÊN 033303000078 22000628 03/08/2003 Nữ

28 12DA2 ĐOÀN DIỆU LINH 231303000221 22000636 07/06/2003 Nữ

29 12DA2 TRẦN THỊ THÙY LINH 033303006450 22000651 22/11/2003 Nữ

30 12DA2 TRẦN THÙY LINH 033303005070 22000653 27/08/2003 Nữ

31 12DA2 VŨ THỊ THÙY LINH 033303006417 22000655 14/03/2003 Nữ

32 12DA2 NGUYỄN QUỲNH MAI 033303005115 22000674 08/04/2003 Nữ

33 12DA2 ĐỖ THỊ TRÀ MY 033303005797 22000694 28/06/2003 Nữ

34 12DA2 ĐÀO THỊ HỒNG NGỌC 033303005962 22000713 09/04/2003 Nữ

35 12DA2 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 033303007042 22000716 13/01/2003 Nữ

36 12DA2 NGUYỄN TRÍ PHONG 033203006675 22000743 05/12/2003 Nam

37 12DA2 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 033303007325 22000752 10/12/2003 Nữ

38 12DA2 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 033303007176 22000753 11/03/2003 Nữ

39 12DA2 PHẠM LAN PHƯƠNG 033303006918 22000754 31/07/2003 Nữ

40 12DA2 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 033303006549 22000813 21/07/2003 Nữ

41 12DA2 TRẦN THỊ THẢO 033303007856 22000814 14/03/2003 Nữ

42 12DA2 NGUYỄN HÀ THU 033303006451 22000829 13/09/2003 Nữ

43 12DA2 NGUYỄN THỊ THU 033303006446 22000830 06/09/2003 Nữ

44 12DA2 NGUYỄN MINH TIẾN 033203000697 22000842 20/05/2003 Nam

45 12DA2 DƯƠNG THỊ HÀ TRANG 033303005099 22000853 29/05/2003 Nữ

46 12DA2 NGUYỄN THU UYÊN 033303006527 22000906 20/09/2003 Nữ

47 12DA2 NGUYỄN HẢI YẾN 033303005088 22000924 06/11/2003 Nữ

(Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)
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